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TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn Chứng chỉ Thời gian công tác làm công việc có yêu
cầu trình độ đào tạo chuyên môn phù

hợp với VTVL cần tuyển (không kể thời
gian tập sự, tính đến ngày 30/6/2021)

Nam Nữ Trình độ Trường

Ngành/Ch
uyên

ngành đào
tạo

Hình thức
đào tạo Tin học Ngoại ngữ QLNN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (15)
I Trung tâm Quan trắc và Dữ liệu (02 chỉ tiêu) 01 Hồ sơ đủ điều kiện

1 Nguyễn Minh Châu 12/13/1991 Tày
Tổ 14, P. Sông Hiến, TP

Cao Bằng, tỉnh Cao
Bằng

Thạc sĩ
Nông lâm

Thái
nguyên

Khoa học
Môi

trường
Chính quy UD CNTT

Cơ bản
B1 Châu

Âu
5 năm (60 tháng). Đủ thời gian 5 năm theo

quy định

II Văn phòng Đăng ký đất đai (03 chỉ tiêu) 02 hồ sơ đủ điều kiện

2 Nguyễn Văn Linh 1/25/1989 Kinh
Tổ 3, Phường Hợp

Giang, TP Cao Bằng,
tỉnh Cao Bằng

Thạc sỹ
Nông lâm

Thái
nguyên

Quản lý
đất đai Chính quy UD CNTT

Cơ bản
B1 Châu

Âu CV 7 năm (84 tháng). Đủ thời gian 5 năm theo
quy định

3 Lưu Danh Hoàn 8/20/1988 Kinh
Tổ 3, Phường Hợp

Giang, TP Cao Bằng,
tỉnh Cao Bằng

Đại học

Tài nguyên
và Môi

trường Hà
Nội

Quản lý
đất đai Chính quy B Anh B 5 năm  11 tháng (71 tháng).  Đủ thời gian 5

năm theo quy định

Danh sách ấn định: 03 người./.
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Vị trí việc làm
đăng ký dự tuyển

Đơn vị đăng ký dự
tuyển

(16) (17)

Quan trắc hiện
trường; Phân tích

môi trường

Phòng Nghiệp vụ
Quan trắc

Trích đo
địa chính,
cập nhật
chỉnh lý

biến động,
quản lý hồ

sơ địa
chính

Phòng Kỹ thuật

Trích đo
địa chính,
cập nhật
chỉnh lý

biến động,
quản lý hồ

sơ địa
chính

Phòng Kỹ thuật
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